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Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm )
Chọn đáp án đúng viết vào bài làm của em.
Câu 1: Việc làm hi sinh thân mình vì độc lập tự do của Tổ quốc thể hiện truyền thống nào của dân tộc Việt Nam?
	     A. Truyền thống hiếu học.
	B. Truyền thống lao động cần cù.

	     C. Truyền thống yêu nước.
	D. Truyền thống đoàn kết.


Câu 2: Câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách” thể hiện truyền thống nào của dân tộc Việt Nam?
	    A. Yêu thương con người.
	B. Yêu nước.

	    C. Hiếu học.
	D. Đoàn kết.


Câu 3: Khi bạn em gặp khó khăn trong học tập em sẽ thể hiện sự quan tâm bằng cách nào sau đây?
	    A. Làm bài tập hộ bạn.
	B. Cho bạn chép bài khi kiểm tra.

	    C. Giảng bài cho bạn.
	D. Mua đồ ăn cho bạn.


Câu 4: Biểu hiện của người tích cực, tự giác trong học tập là gì?
	    A. Học bài không cần ai nhắc nhở.
	B. Chỉ học bài khi bố mẹ thúc giục.

	    C. Khi có bài kiểm tra mới học.
	D. Học vì điểm số.


Câu 5: Khi gặp bài tập khó, người tích cực, tự giác học tập sẽ:
       A. lấy sách giải ra chép.                                            B. mượn vở của bạn để chép.
      C. tích cực suy nghĩ đến cùng để tìm ra cách giải.    D. bỏ không làm nữa.
Câu 6: Người biết giữ chữ tín là người luôn biết coi trọng điều nào sau đây?
	     A. Công việc.
	B. Lời cầu.
	C. Lời hứa.
	D. Niềm tin.


Câu 7. Nhiều lần B vi phạm lỗi nói chuyện trong giờ học, B đã nhiều lần hứa trước cô giáo và cả lớp sẽ không tái phạm nữa nhưng trên thực tế giờ học nào bạn B cũng nói chuyện trong giờ và bị ghi vào sổ đầu bài. Việc làm đó của B thể hiện điều gì?
       A. B là người không giữ chữ tín                      B. B là người không trung thực
       C. B là người không tôn trọng người khác.     D. B là người không tự giác.
Câu 8. Câu tục ngữ: “Hay gì lừa đảo kiểm lời/ Cả nhà ăn uống tội trời riêng mang” khuyên chúng ta điều gì?
	      A. Giữ chữ tín.
	   B. Giữ lòng tin.
	  C. Giữ lời nói.
	D. Giữ lời hứa.


Câu 9. Bà P mở cửa hàng bán rau sạch bà quan niệm rằng mặc dù sãi ít nhưng bà thấy vui vì cung cấp rau sạch là niềm vui cho mọi người, bảo vệ sức khỏe mọi người. Nhiều lần bà C ngỏ lời bảo bà P nhập thêm rau Trung Quốc cho rẻ, mã đẹp và thu lợi nhuận cao nhưng bà nhất quyết không đồng ý. Việc làm đó của bà P thể hiện điều gì?
	        A. Bà P là người giữ lời hứa.
	B. Bà P là người thật thà.

	        C. Bà P là người giữ chữ tín.
	D. Bà P là người tốt bụng.


Câu 10. Vịnh Hạ Long thuộc loại:
	        A. danh lam thắng cảnh.
	B. di tích lịch sử-văn hóa.

	        C. cổ vật quốc gia.
	D. bảo vật quốc gia.


Câu 11. Anh An khi đi du lịch tại một di tích lịch sử đã lén lấy một cổ vật mang về. Hành vi của anh An đã vi phạm vào hành vi cấm nào sau đây theo quy định của pháp luật?
         A. Chiếm đoạt, làm sai lệch di sản văn hóa.
         B. Hủy hoại hoặc gây nguy cơ hủy hoại di sản văn hóa.
         C. Mua bán, trao đổi và vận chuyển trái phép cổ vật quốc gia.
         D. Lợi dụng việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa để thực hiện hành vi trái pháp luật.
Câu 12. Hành vi nào sau đây góp phần giữ gìn, bảo vệ di sản văn hóa?
         A. Cất giấu cổ vật cho bọn buôn lậu 
         B. Giúp các cơ quan chuyên môn sưu tầm cổ vật
         C. Đập phá các di sản văn hoá.
         D. Di chuyển cổ vật, bảo vật quốc gia bất hợp pháp.
Phần II. Tự luận (7 điểm)
Câu 1: (1 điểm): Theo em vì sao phải học tập tự giác, tích cực?
Câu 2: (3 điểm) 
a. Hãy chia sẻ hiểu biết của em về ý nghĩa của câu ngạn ngữ “Một sự bất tín vạn sự bất tin”?
b. Theo em, vì sao chúng ta phải biết giữ chữ tín?
c. Hãy liên hệ xem bản thân em đã làm gì để trở thành người biết giữ chữ tín?
Câu 3. (3 điểm) 
Tình huống: Trong một lần đi tham quan Đền Hùng của lớp 7B, một số bạn nam đã dùng dao khắc tên của mình lên những thân cây đại cổ thụ ở đó, với mục đích là để làm kỷ niệm và để du khách và hậu thế biết nơi đây đã có người đến thăm.
a. Em có nhận xét gì về việc làm của các bạn nam đó? Nếu em là một thành viên của lớp trong đoàn tham quan đó em sẽ khuyên các bạn như thế nào?
b. Em hãy xây dựng kế hoạch một buổi tham gia dọn vệ sinh của lớp em tại di sản văn hóa ở địa phương em?

--------------Hết---------------
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Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) 
Mỗi lựa chọn đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đ/án
	C
	A
	C
	A
	C
	C
	A
	A
	C
	A
	A
	B



Phần II. Tự luận (7 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(1 điểm)
	* Giải thích được ý nghĩa của những việc học tập tự giác, tích cực:
- Không ngừng tiến bộ, đạt kết quả cao trong học tập:
- Rèn luyện được tính tự lập, tự chù, ý chí kiên cường, bền bì;
-Thành công trong cuộc sống và được mọi người tin yêu, quý mến.
	

0,5
0,25
0,25

	Câu 2
(3 điểm)
	a. Chia sẻ hiểu biết về câu ngạn ngữ “Một sự bất tín vạn sự bất tin”
- Giải thích được: Nếu một lần bạn không giữ chữ tín thì sẽ đánh mất đi lòng tin của người khác đối với mình và sau này họ sẽ không còn tin mình nữa. 
- Câu tục ngữ trên khuyên nhủ chúng ta phải biết giữ chữ tín, biết coi trọng lòng tin của người khác đối với mình; biết giữ lời hứa và đúng hẹn trong các mối quan hệ.
	

0,5


0,5



	
	b Giải thích vì sao chúng ta phải biết giữ chữ tín?
- Giữ chữ tín sẽ được mọi người tin tưởng, tôn trọng, hợp tác, dễ thành công hơn trong công việc, cuộc sống và sẽ góp phần làm cho các mối quan hệ xã hội trở nên tốt đẹp hơn.
	
1,0

	
	c. Liên hệ xem bản thân em đã làm gì để trở thành người biết giữ chữ tín
(HS tự liên hệ bản thân việc giữ chữ tín với mọi người)
	1,0

	Câu 3
(3 điểm)
	a. Nhận xét được hành vi của các bạn là sai: dùng dao khắc tên của mình lên những thân cây đại cổ thụ ở đó, với mục đích là để làm kỷ niệm và để du khách và hậu thế biết nơi đây đã có người đến thăm. Đó là hành vi làm xấu đi di sản, mất đi giá trị của di sản phải mất hàng chục triệu năm mới có được.
- Đưa ra lời khuyên cho các bạn biết về những việc làm là sai, khuyên bạn không được làm những hành vi tương tự ở những di tích, danh thắng thay vào đó các bạn hãy làm những việc tốt như nhặt rác, quét dọn vệ sinh, hướng dẫn du khách tham quan để góp phần bảo vệ di sản văn hóa
	1,0




1,0

	
	b. Biết xây dựng kế hoạch một buổi tham gia dọn vệ sinh lớp em tại  di sản văn hóa của địa phương (HS tự xây dựng kế hoạch)
	1,0



2

